
 

 

PHỤ LỤC  I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO VĂN PHÒNG UBND TỈNH THAM MƯU  

LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP 

 (Kèm theo Công văn số        /VP-TTHC ngày    /6/2025 của Văn phòng UBND tỉnh) 
 

TT Tên văn bản được rà soát Nội dung chịu sự tác động 
Dự kiến đề xuất hướng xử 

lý 

Thời hạn xử lý 

I. NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1 

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND 

ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi thực hiện hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, 

chịu sự tác động của việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy (bỏ UBND cấp 

huyện,  thành lập UBND cấp xã 

mới sau sáp nhập) dự kiến sẽ có 

sự thay đổi về đối tượng áp dụng 

và nội dung chính sách quy định 

trong Nghị quyết. 

Sửa đổi, bổ sung  Nghị quyết  Sau sáp nhập 

2 

Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Quy 

định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động 

làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, 

chịu sự tác động của việc sắp xếp 

tổ chức bộ máy (bỏ UBND cấp 

huyện,  thành lập UBND cấp xã 

mới sau sáp nhập) dự kiến sẽ có 

sự thay đổi về đối tượng áp dụng 

và nội dung chính sách quy định 

trong Nghị quyết. 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết  Sau sáp nhập 

3 Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND Quy định mức chi bảo đảm cho Sửa đổi để phù hợp việc sắp Sau sáp nhập 



2 

 

 

TT Tên văn bản được rà soát Nội dung chịu sự tác động 
Dự kiến đề xuất hướng xử 

lý 

Thời hạn xử lý 

ngày 19/02/2025 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi bảo đảm cho công tác 

thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

công tác thỏa thuận quốc tế trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

xếp, tổ chức chính quyền 

địa phương hai cấp và Nghị 

quyết số 91/2022/NQ-

HĐND ngày 12/12/2022 

của HĐND tỉnh Kon Tum 

Quy định mức chi bảo đảm 

cho công tác thỏa thuận 

quốc tế trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

4 

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi tiếp khách nước ngoài 

vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách 

trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quy định mức chi tiếp khách 

nước ngoài vào làm việc, chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế và 

chế độ chi tiếp khách trong nước 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Sửa đổi để phù hợp việc sắp 

xếp, tổ chức chính quyền địa 

phương hai cấp và Nghị 

quyết số 11/2017/NQ-

HĐND ngày 21/7/2017 của 

HĐND tỉnh Kon Tum Quy 

định chế độ công tác phí, chế 

độ chi tổ chức hội nghị, chế 

độ đón tiếp khách nước 

ngoài, chi tổ chức các hội 

nghị, hội thảo quốc tế và chi 

tiếp khách trong nước áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Sau sáp nhập 

5 
Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị 

quyết số 02/2019/NQHĐND 

ngày 10/4/2019 của Hội đồng 

Sửa đổi để thống nhất với 

Nghị quyết của Nghị quyết số 

14/2019/NQ-HĐND ngày 

Sau sáp nhập 
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TT Tên văn bản được rà soát Nội dung chịu sự tác động 
Dự kiến đề xuất hướng xử 

lý 

Thời hạn xử lý 

02/2019/NQHĐND ngày 10/4/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, 

chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và 

chế độ chi tiếp khách trong nước áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

nhân dân tỉnh quy định mức chi 

tiếp khách nước ngoài vào làm 

việc, chi tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế và chế độ chi tiếp 

khách trong nước áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

18/7/2019  của HĐND tỉnh 

Kon Tum Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết 

số 11/2017/NQ-HĐND ngày 

21 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định 

chế độ công tác phí, chế độ 

chi tổ chức hội nghị, chế độ 

đón tiếp khách nước ngoài, 

chi tổ chức các hội nghị, hội 

thảo quốc tế và chi tiếp khách 

trong nước áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

II. QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH 

1 

Quyết định số 24/2025/QĐ-UBND ngày 

04/4/2025 của UBND tỉnh quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Ngãi 

Nội dung Quy định kèm theo 

Quyết định có đối tượng áp dụng 

là UBND cấp huyện, Văn phòng 

HĐND và UBND cấp huyện và 

công chức Văn phòng - Thống kê 

xã, phường, thị trấn  

Ban hành văn bản mới để 

thay thế 
Tháng 9/2025 

2 

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 

19/4/2017 ban hành Quy chế hoạt động 

của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng 

Ngãi  

 Quy chế hoạt động của Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi 

Ban hành văn bản mới để 

thay thế 

 

Sau sáp nhập 



4 

 

 

TT Tên văn bản được rà soát Nội dung chịu sự tác động 
Dự kiến đề xuất hướng xử 

lý 

Thời hạn xử lý 

3 

Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 

13/11/2015 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư 

điện tử công vụ tỉnh Quảng Ngãi 

Quy chế quản lý, sử dụng Hệ 

thống thư điện tử công vụ tỉnh 

Quảng Ngãi 

Ban hành văn bản mới để 

thay thế 
Sau sáp nhập 

4 

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2014 quy định mức chi thực 

hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Mức chi được xây dựng trên cơ sở 

Nghị quyết số 07/2014/NQ-

HĐND ngày 29/4/2014 của 

HĐND tỉnh Quy định mức chi 

thực hiện hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. Do đó khi sửa đổi/bổ 

sung Nghị quyết sau sắp xếp thì 

Quyết định cũng được điều chỉnh 

tương ứng. 

Ban hành văn bản sửa đổi/bổ 

sung để phù hợp với Nghị 

quyết của HĐND tỉnh 

Sau sáp nhập 

5 

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2018 ban hành Quy chế 

phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 

tổ chức về quy định hành chính 

trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản mới để 

thay thế 
Sau sáp nhập 

6 

Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2021 ban hành Quy định về 

tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Quy định về tổ chức đánh giá việc 

giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trên địa bàn tỉnh  

Ban hành văn bản mới để 

thay thế 
Sau sáp nhập 



5 

 

 

TT Tên văn bản được rà soát Nội dung chịu sự tác động 
Dự kiến đề xuất hướng xử 

lý 

Thời hạn xử lý 

7 

Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 

24/11/2022 ban hành Quy chế về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Quy chế về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh 

Ban hành văn bản mới để 

thay thế 
Sau sáp nhập 

8 

Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 

19/12/2020 ban hành Quy định chế độ 

báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Chế độ báo cáo định kỳ thực hiện 

trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản mới để 

thay thế 
Sau sáp nhập 

9 

Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 

14/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định chế độ báo cáo định kỳ 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành kèm theo Quyết định số 

37/2020/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 

của UBND tỉnh 

Chế độ báo cáo định kỳ thực hiện 

trên địa bàn tỉnh 

Ban hành văn bản mới để 

thay thế 
Sau sáp nhập 
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